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PHẦN MỞ ĐẦU

I. SỰ CẦN THIẾT, CƠ SỞ PHÁP LÝ ĐỂ XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 
1. Sự cần thiết xây dựng Đề án 
Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01 tháng 11 năm 2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Phát triển khoa học và công nghệ (KH&CN) phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa (CNH, HĐH) trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đã khẳng định: “Phát triển và ứng dụng KH&CN là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng nhất để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ tổ quốc”. 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 29 tháng 03 năm 2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động nhằm tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 20-NQ/TW; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV đã ban hành Chương trình hành động 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. 

Ngày 25/7/2014  Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015- 2020, xác định: Ứng dụng, nhân rộng và phát triển trên diện rộng  các kết quả KH&CN là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới; là nhân tố quan trọng góp phần tạo ra sự chuyển biến rõ rệt về năng suất, chất lượng và hiệu quả trong các ngành kinh tế của tỉnh; nâng cao tỷ trọng đóng góp của KH&CN trong tăng trưởng kinh tế thông qua đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất, giá trị sản phẩm nông – lâm – thủy sản, phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực có tiềm năng của tỉnh; xây dựng thương hiệu các sản phẩm chủ lực, sản phẩm đặc sản, truyền thống của tỉnh. 

Trong thời gian qua, thực hiện các Nghị quyết, chủ trương của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tỉnh đã chỉ đạo và ban hành các chính sách nhằm khuyến khích, hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng những tiến bộ KH&CN, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá, chất lượng sản phẩm dịch vụ trên địa bàn tỉnh; các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh đã bám sát, phục vụ các yêu cầu thực tiễn, từng bước nâng cao giá trị đóng góp của KH&CN trong phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. 

Cụ thể trong giai đoạn 2006-2016, Sở KH&CN đã hỗ trợ được 68 mô hình/dự án với số tiền trên 8 tỷ đồng. Trong đó, đã hỗ trợ được khoảng 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ với số tiền trên 3 tỷ đồng; đã hỗ trợ được khoảng 45 mô hình/dự án với số tiền trên 5 tỷ đồng cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các mô hình trình diễn về quy trình, kỹ thuật sản xuất mới, ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN. 

Các kết quả đạt được đã góp phần nâng cao trình độ công nghệ, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; từng bước gia tăng hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm chủ lực của tỉnh, tạo điều kiện thuận lợi để nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trong bối cảnh hội nhập quốc tế. 

Tuy nhiên, so với nhu cầu thực tế, các tiến bộ KH&CN được triển khai ứng dụng và nhân rộng phục vụ sản xuất và đời sống, các mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao trong phát triển nông nghiệp, công nghiệp còn rất hạn chế. Công nghệ sản xuất tại phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh chậm được đổi mới, hàm lượng khoa học chứa trong sản phẩm còn thấp. Việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều bất cập. 

Trong nông nghiệp, mặc dù việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật đã có nhiều tiến bộ song nhìn chung vẫn còn chậm được nhân rộng và phát triển; việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm sạch, an toàn, năng suất và giá trị cao chậm được triển khai. 

Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN được nghiệm thu đánh giá tốt còn chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn. Đây cũng là tồn tại lớn nhất trong hoạt động KH&CN mà xã hội đang quan tâm. 
           Việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tế chưa được đầu tư, quản lý, giám sát và thực hiện một cách thống nhất; chưa có các ứng dụng KH&CN tạo thành chuỗi sản phẩm, tạo đột phá mang tính quyết định để các sản phẩm đặc sản, các cây con có giá trị ở các địa phương trở thành sản phẩm hàng hóa.  

Nhiều tiến bộ khoa học và công nghệ do các tổ chức, cá nhân tự nghiên cứu và học hỏi, ứng dụng trong sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn. 

Hiện nay, các văn bản quy phạm pháp luật mới của Trung ương ban hành về lĩnh vực KH&CN như: Luật Khoa học và Công nghệ, Luật Công nghệ cao, các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật, Thông tư hướng dẫn Nghị định đều có nội dung hoạt động đẩy mạnh ứng dụng KH&CN; khuyến khích hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất và đổi mới sáng tạo nhưng chưa có quy định cụ thể, phù hợp về nội dung, định mức hỗ trợ và một số nội dung khác để triển khai các hoạt động ứng dụng, nhân rộng các tiến bộ, kết quả KH&CN tại các địa phương.

Bên cạnh đó, các quy định hiện có của tỉnh chưa điều chỉnh hết các phát sinh trong quá trình thực hiện công tác chuyển giao, ứng dụng các kết quả nghiên cứu và tiến bộ KH&CN sau khi được nghiệm thu và nhân rộng các mô hình; chưa có chính sách khuyến khích được việc chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ KH&CN. Nhiều đề tài, dự án KH&CN có đặt hàng, địa chỉ áp dụng cụ thể nhưng công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ KH&CN còn chậm và hạn chế. Đây cũng là một nguyên nhân góp phần giảm bước tiến song hành của nghiên cứu và chuyển giao. Vấn đề này gây khó khăn không nhỏ cho công tác quản lý nhà nước về KH&CN nói chung cũng như việc đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu về KH&CN nói riêng. 

Để đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh; Nâng cao  năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả về KH&CN, làm cho KH&CN thực sự là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong việc xã hội hoá, thu hút sự tham gia đầu tư của toàn xã hội cho các hoạt động KH&CN; việc ban hành một chính sách hỗ trợ ứng dụng tiến bộ KH&CN cụ thể, rõ ràng là điều hết sức cần thiết. 

UBND tỉnh xây dựng và trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua Đề án “Chính sách hổ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017-2025” để đẩy mạnh hơn nữa công tác chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu và tiến bộ KH&CN trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.
2.  Cơ sở pháp lý để xây dựng Đề án 
-   Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
-   Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi) số 29/2013/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2013, có hiệu lực thi hành ngày 01/01/2014;

-   Luật Công nghệ cao ngày 13/11/2008;
         -   Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21/12/ 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ngân sách nhà nước;
- Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. 
-  Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ Quy định về đầu tư và cơ chế tài chính đối với hoạt động KH&CN;

-   Nghị định số: 08/2014/NĐ-CP ngày 27/01/2014 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật KH&CN.
-  Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn;

-  Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày  29/03/2013 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;
- Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”;
- Quyết định số 1895/QĐ-TTg ngày 17/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

-  Quyết định số 418/QĐ-TTg ngày 11/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược phát triển KH&CN giai đoạn 2011-2020; 

- Quyết định số 321/QĐ-TTg ngày 02/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ  phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;

- Quyết định số 2457/QĐ-TTg ngày 31/12/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;

- Quyết định số 62/2010/QĐ-TTg ngày 15/10/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc không thu hồi kinh phí do ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với các dự án sản xuất thử nghiệm sản phẩm;

- Quyết định số 55/2010/QĐ-TTg ngày 10/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chứng nhận tổ chức, cá nhân hoạt động ứng dụng công nghệ cao, chứng nhận tổ chức, cá nhân nghiên cứu và phát triển công nghệ cao và công nhận doanh nghiệp công nghệ cao;
- Quyết định số 49/2010/QĐ-TTg ngày 19/7/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển;

-  Quyết định số 800/QĐ-TTg ngày 04/6/2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới 2010-2020;

- Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí;
- Thông tư liên tịch 79/2014/TTLT-BTC-BKHCN ngày 18/06/2014 của Liên Bộ: Khoa học và Công nghệ và Tài chính hướng dẫn quản lý tài chính Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020;

- Thông tư số 32/2011/TT-BKHCN ngày 15/11/2011của Bộ KH&CN quy định về việc xác định tiêu chí dự án ứng dụng công nghệ cao, dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao và thẩm định hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận hoạt động ứng dụng công nghệ cao, doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghệ cao, doanh nghiệp công nghệ cao; 

- Thông tư số 07/2016/TT-BKHCN ngày 22/4/2016 của Bộ KH&CN quy định quản lý Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;
- Thông tư số 348/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính quy định quản lý tài chính thực hiện Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025;

- Nghị quyết số 08/2014/NQ-HĐND ngày 25/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2015- 2020;

-  Quyết định số 2838/QĐ-UBND ngày 07/11/2016 của UBND tỉnh về việc thành lập và ban hành điều lệ, tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 1629 /QĐ-UBND ngày 31/8/2010 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc phê duyệt Chương trình Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020;

- Quyết định số 1439/QĐ-UBND ngày 20/7/2011 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc ban hành quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ doanh nghiệp về đổi mới, ứng dụng tiến bộ KH&CN, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ và xác lập quyền sở hữu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị;

- Quyết định số 2442/QĐ-UBND ngày 06/12/2013 của UBND tỉnh về việc Phê duyệt Quy hoạch phát triển KH&CN tỉnh Quảng Trị đến năm 2020;
- Quyết định số 475/QĐ-UBND ngày 11/3/2016 của UBND tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện Kết luận số 97-KL/TW ngày 15/5/2014 của Bộ Chính trị và Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 09/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ về một số chủ trương, giải pháp tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7- Khóa X về nông nghiệp, nông dân nông thôn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020;
- Quyết định 2062a/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND tỉnh ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020;
- Nghị quyết số 38/NQ-HĐND ngày 14/12/2016 của HĐND tỉnh Quảng Trị về thông qua kế hoạch tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017; 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam;
- Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng XHCN và hội nhập quốc tế;


- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015-2020;
- Chương trình hành động 64-CTHĐ/TU ngày 13/5/2013 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW, ngày 01/11/2012 của Ban chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) về phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế;

- Chỉ thị 50-CT/TW ngày 04/3/2005 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH đất nước;
- Kết luận 06-KL/TW ngày 01/9/2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XII về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị 50-CT/TW.

PHẦN THỨ HAI

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN                                      CỦA VIỆC ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC                                              KẾT QUẢ KH&CN GIAI ĐOẠN 2006-2016

I. Kết quả ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2006-2016

Trong giai đoạn 2006 - 2016, mặc dù kết quả nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN chưa đáp ứng được mong muốn của lãnh đạo các cấp cũng như của  toàn xã hội nhưng bước đầu đã được thực hiện, ở một số lĩnh vực như nông nghiệp, công nghệ thông tin, công nghệ sinh học... và đã có hiệu quả, từng bước thể hiện được vai trò động lực của KH&CN đối với phát triển KT-XH của địa phương.

Từ năm 2006, Sở KH&CN Quảng Trị đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành các chính sách nhằm hỗ trợ cho các tổ chức, cá nhân ứng dụng những tiến bộ KH&CN vào sản xuất. Cụ thể trong giai đoạn 2006-2016, đã hỗ trợ được 68 mô hình/dự án. Trong đó, đã hỗ trợ được khoảng 20 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ với số tiền trên 3 tỷ đồng; đã hỗ trợ được khoảng 45 mô hình/dự án với số tiền trên 5 tỷ đồng cho các ngành, địa phương tổ chức thực hiện các mô hình trình diễn về quy trình, kỹ thuật sản xuất mới và nhân rộng các kết quả về KH&CN.

 Tổng số các đề tài, dự án được UBND phê duyệt đã triển khai trong giai đoạn 2006-2016 là 260 đề tài, dự án; trong đó có 79 đề tài, dự án KH&CN thuộc lĩnh vực nông nghiệp – nông thôn chiếm 30%. Khoảng 30% các mô hình đề tài, dự án trong lĩnh vực nông nghiệp, sau khi nghiệm thu đã được các chủ đề tài, dự án tiếp tục mở rộng bằng các nguồn kinh phí khác nhau. 
Các mô hình ứng dụng KH&CN trong lĩnh vực nông nghiệp đã đem lại hiệu quả kinh tế rõ rệt, nâng cao năng suất, chất lượng giống cây trồng, vật nuôi góp phần tích cực trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi và chuyển dịch mùa vụ, đóng góp quan trọng vào việc bổ sung các giống cây, con mới, phù hợp với địa phương. Thông qua việc ứng dụng, chuyển giao các tiến bộ KH&CN vào sản xuất đã góp phần quan trọng trong việc ổn định sản lượng lương thực trên 25 vạn tấn/năm, năm 2016 đạt 27,54 vạn tấn; Nhiều tiến bộ, giải pháp kỹ thuật được áp dụng trong chăn nuôi như lai giống, thay đổi phương thức nuôi, ứng dụng công nghệ sinh học trong xử lý môi trường chăn nuôi đã góp phần quan trọng vào chuyển dịch cơ cấu đàn từ số lượng sang chất lượng, chuyển mạnh từ hình thức chăn nuôi quảng canh- tận dụng sang chăn nuôi thâm canh, bán công nghiệp và công nghiệp đạt hiệu quả kinh tế cao, đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. Trong lâm nghiệp, việc ứng dụng rộng rãi kỹ thuật nhân giống keo lai bằng phương pháp giâm hom có thể nói là yếu tố quan trọng nhằm đảm bảo về giống, đáp ứng cho nhu cầu trồng rừng hàng năm, nâng độ che phủ rừng, phát triển kinh tế từ nghề rừng, đáp ứng nhu cầu nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ tại địa phương…

Với Quảng Trị, được sự quan tâm hỗ trợ của Bộ KH&CN, từ năm 2006 đến nay, tỉnh Quảng Trị tham gia triến khai thực hiện 10 dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng và chuyến giao tiến bộ KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội nông thôn và miền núi. Thông qua việc triến khai các dự án đã chuyển giao và ứng dụng các công nghệ tiên tiến và tiến bộ kỹ thuật mới về nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế-xã hội cao, góp phần xoá đói, giảm nghèo cho vùng nông thôn miền núi tỉnh Quảng Trị. Hầu hết các dự án thuộc Chương trình triển khai thực hiện tại Quảng Trị đã thực sự tạo được điếm sáng về ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế - xã hội thiết thực trên các địa bàn thực hiện dự án, góp phần nâng cao trình độ kỹ thuật sản xuất, dân trí và cải thiện đời sống nhân dân. Cụ thể đã hỗ trợ ứng dụng công nghệ sinh học sản xuất phân hữu cơ vi sinh từ nguồn than bùn sẵn có ở địa phương ở quy mô công nghiệp phục vụ phát triến cây cao su vùng gò đồi, vùng núi tỉnh Quảng Trị; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô và giâm hom cây lâm nghiệp; Xây dựng mô hình sản xuất giống, nuôi trồng, chế biến và tiêu thụ nấm ăn, nấm dược liệu; Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sản xuất giống hoa và hoa thương phấm chất lượng cao; Xây dựng mô hình sản xuất chế phấm sinh học và ứng dụng đế xử lý các phế phụ phấm nông nghiệp tạo phân hữu cơ; Xây dựng mô hình nuôi công nghiệp tôm thẻ chân trắng vụ Thu Đông trên vùng đất cát ven biến; Xây dựng mô hình cung cấp thông tin KH&CN về nông thôn và miền núi và xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ sử dụng năng lượng mặt trời tại các xã khó khăn vùng nông thôn có “Làng ứng dụng tiến bộ KH&CN". Có thế khắng định các dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi triến khai trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã góp phần nâng cao trình độ nhận thức về sản xuất nông nghiệp theo phương thức công nghiệp, giúp doanh nghiệp và người dân nhanh chóng tiếp thu những tiến bộ KH&CN tiên tiến trong và ngoài nước.
Chương trình "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phấm, hàng hoá của doanh nghiệp tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2011-2015, định hướng đến năm 2020" đã đạt được kết quả tốt, được sự đồng tình hưởng ứng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Chương trình ngày càng đi sâu vào hoạt động sản xuất-kinh doanh của doanh nghiệp. Xuất phát từ yêu cầu của các doanh nghiệp, chương trình đã hỗ trợ kịp thời cho các doanh nghiệp về năng suất, chất lượng, hội nhập, tạo tiền đề cho các doanh nghiệp nâng cao chất lượng sản phẩm, cải tiến công nghệ, thiết bị, xây dựng thương hiệu, quảng bá hình ảnh của mình, hình thành và phát triển phong trào năng suất và chất lượng trên địa bàn tỉnh. Cụ thế đã phát triến các mô hình, hệ thống quản lý tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất và chất lượng thích hợp vào các doanh nghiệp của tỉnh. Hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư đối mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới; Hình thành các hoạt động nâng cao năng suất, trong đó bao gồm các nội dung giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm năng lượng, sản xuất sạch hơn, năng suất xanh... Hỗ trợ các doanh nghiệp thiết kế, đăng ký, bảo hộ và khai thác quyền sở hữu công nghiệp. Xây dựng thương hiệu các sản phấm, hàng hoá chủ lực của tỉnh (cao su, cà phê, tiêu, gạo, xi măng, gạch tuy nen, phân bón...). 
(Phụ lục: Danh mục đề tài, dự án KH&CN triển khai trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2010-2016).



II. Những hạn chế và nguyên nhân 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, công nghệ mới trong phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh vẫn còn rất nhiều hạn chế.


Công nghệ sản xuất tại phần lớn các doanh nghiệp của tỉnh chậm được đổi mới. Trang thiết bị và trình độ công nghệ còn lạc hậu, hàm lượng khoa học chứa trong sản phẩm còn thấp. Việc đầu tư xây dựng các mô hình trình diễn ứng dụng tiến bộ KH&CN làm cơ sở cho việc chuyển giao các tiến bộ KHCN chưa được đẩy mạnh. Việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, đầu tư đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ sản xuất của doanh nghiệp trong tỉnh còn nhiều bất cập. 

Trong nông nghiệp, việc ứng dụng các thành tựu kỹ thuật nhìn chung vẫn còn chậm được nhân rộng và phát triển…, việc ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học trong sản xuất nông nghiệp nhằm tạo sản phẩm sạch, an toàn, năng suất và giá trị cao chậm được triển khai. 

Việc nhân rộng các mô hình ứng dụng KH&CN được nghiệm thu đánh giá tốt chưa đồng bộ, mức độ lan toả chưa nhanh, chưa sâu rộng, chưa đáp ứng được yêu cầu mong muốn. Đây cũng là tồn tại lớn nhất trong hoạt động KH&CN mà xã hội đang quan tâm. 

           Việc ứng dụng tiến bộ KH&CN vào thực tế chưa được đầu tư, quản lý, giám sát và thực hiện một cách thống nhất, chưa có các ứng dụng KHCN tạo thành chuỗi sản phẩm, tạo đột phá mang tính quyết định để các sản phẩm đặc sản, các cây con có giá trị ở các địa phương trở thành sản phẩm hàng hóa.  


Hoạt động và hiệu quả của công tác nghiên cứu triển khai ứng dụng KH&CN của tỉnh, trong từng ngành, huyện, thị xã chưa có những đóng góp lớn về chất lượng, nâng cao giá trị của sản phẩm và hàng hoá ở địa phương, chưa trở thành nhân tố chủ yếu trong tăng trưởng kinh tế của tỉnh. 

Nguyên nhân:

            Về nguyên nhân khách quan:

Các quy định về cơ chế, chính sách từ các cấp trung ương về hỗ trợ ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ đã được ban hành nhưng còn thiếu cụ thể, khó áp dụng tại các địa phương.

Việc triển khai trích lập Quỹ Phát triển KH&CN của doanh nghiệp chưa kịp thời đã ảnh hưởng đến việc huy động các nguồn lực cho phát triển KH&CN của doanh nghiệp. Phần lớn doanh nghiệp trong tỉnh thuộc loại hình nhỏ và vừa, có quy mô vốn không lớn, nên việc huy động kinh phí để đầu tư cho nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ gặp khó khăn. Các doanh nghiệp nhỏ có lợi nhuận trước thuế thấp, nên nguồn trích lập quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp không đủ để đổi mới công nghệ của chính mình.  

Tiềm lực nền kinh tế của tỉnh còn hạn chế, thị trường KH&CN chưa phát triển nên chưa thể đầu tư nhiều cho hoạt động KH&CN.

Về nguyên nhân chủ quan: 

Một là, năng lực của các tổ chức, cá nhân về dự báo, phân tích đánh giá, nghiên cứu, tổ chức chuyển giao KH&CN ở các ngành kinh tế của tỉnh, đặc biệt các lĩnh vực mũi nhọn, có tính quyết định đem lại giá trị gia tăng cao, như công nghệ sinh học, công nghệ cao trong nông nghiệp, năng lượng, tự động hóa…còn hạn chế và chưa đáp ứng nhu cầu.Việc đào tạo và thu hút các nhà khoa học giỏi, tài năng, chuyên gia đầu ngành chưa đạt hiệu quả mong muốn.      

Nền kinh tế tỉnh có điểm xuất phát thấp, lao động nông nghiệp, lao động chưa qua đào tạo chiếm tỷ trọng lớn, đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn, khả năng tiếp nhận, ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ về KH&CN còn hạn chế.

Hai là, công tác phối hợp trong triển khai ứng dụng, nhân rộng kết quả, tiến bộ KH&CN, công tác quy hoạch, xây dựng kế hoạch và đề xuất đặt hàng thực hiện nhiệm vụ KH&CN chưa được các sở, ngành, huyện, thị xã, thành phố quan tâm đúng mức, còn coi đây là nhiệm vụ của riêng ngành KH&CN.

Các ngành, huyện, thị xã, thành phố khó khăn về nguồn kinh phí hỗ trợ, việc chỉ đạo nhân rộng các kết quả KH&CN chưa được xây dựng thành kế hoạch một cách phù hợp, thiếu sự lồng ghép các chương trình dự án phát triển kinh tế - xã hội với các kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã được khẳng định hiệu quả trên địa bàn tỉnh. Kinh phí sự nghiệp khoa học của tỉnh không đủ khả năng đáp ứng cho việc triển khai ứng dụng kết quả nghiên cứu vào thực tế. Hoạt động tuyên truyền phổ biến về các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ KH&CN cho cộng đồng được tăng cường nhưng chưa thực sự hiệu quả. 

Hoạt động ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp luôn có tính rủi ro cao, khó thu hút đầu tư; mặt khác, năng lực của doanh nghiệp, nhà sản xuất trên địa bàn tỉnh còn hạn chế cả về tài chính, quản trị và tiềm lực KH&CN nên việc xã hội hoá, thu hút sự tham gia đầu tư của toàn xã hội cho các hoạt động KH&CN còn nhiều bất cập. 

Ba là, chưa có chính sách nhằm hỗ trợ, khuyến khích mạnh các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động KH&CN; hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, các quy định hiện có chưa thực sự thông thoáng, nguồn đầu tư cho hoạt động ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN chưa rõ ràng, kinh phí hỗ trợ còn thấp, chưa đáp ứng nhu cầu xã hội.

PHẦN THỨ BA

NỘI DUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ỨNG DỤNG,                                          NHÂN RỘNG  CÁC KẾT QUẢ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ                                   TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG TRỊ GIAI ĐOẠN 2017-2025

I. MỤC TIÊU

1. Mục tiêu chung

Đẩy mạnh việc ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN, ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ môi trường. Nâng cao  năng lực của các tổ chức, cá nhân trong việc ứng dụng công nghệ mới, công nghệ cao, tạo sự chuyển biến về năng suất, chất lượng, hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả về KH&CN, làm cho khoa học và công nghệ thực sự là động lực quan trọng để chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển lực lượng sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế; bảo vệ môi trường, bảo đảm an ninh, quốc phòng trên địa bàn tỉnh.

2. Mục tiêu cụ thể 

- Khuyến khích các cơ sở, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh ứng dụng, triển khai những kỹ thuật, công nghệ mới, phù hợp với xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và hạn chế tác động đến môi trường. Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (đặc biệt là các doanh nghiệp vừa và nhỏ) nâng cao trình độ công nghệ nhằm góp phần hợp lý hóa sản xuất, tạo sản phẩm mới, sản phẩm có chất lượng, có giá trị kinh tế cao và thân thiện với môi trường.

- Xây dựng và nhân rộng các mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN, ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN về giống, quy trình, công nghệ nuôi, trồng mới phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh, có khả năng đem lại hiệu quả kinh tế cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, góp phần đẩy mạnh quá trình CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xây dựng và thúc đẩy phát triển nông thôn mới tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 - 2025. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao (chú trọng công nghệ sinh học), phát triển các sản phẩm mới (về giống cây trồng, vật nuôi, chủng vi sinh vật, chế phẩm sinh học, các sản phẩm khác…). nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. 

- Phấn đấu giai đoạn: 2017- 2025: hỗ trợ thực hiện ít nhất 100 mô hình, dự án nghiên cứu ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao các tiến bộ KH&CN và nhân rộng các kết quả KH&CN mang lại hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh; trong đó có 30% mô hình, dự án ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện, hỗ trợ thành lập và hoạt động hiệu quả 03 doanh nghiệp KH&CN.

 - Phấn đấu đến năm 2025: thông qua yếu tố năng suất tổng hợp (TFP) hoạt động KH&CN đóng góp khoảng 25% tăng trưởng kinh tế. 

II. QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC KẾT QUẢ KH&CN
- Ứng dụng, và phát triển trên diện rộng các kết quả KH&CN, công nghệ cao, công nghệ tiến bộ phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh là nhiệm vụ quan trọng của hoạt động KH&CN của tỉnh trong thời gian tới;
-  Coi việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN là động lực, nguồn lực quan trọng thúc đẩy CNH-HĐH tỉnh Quảng Trị;


-  Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ cho việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN. Doanh nghiệp, các tổ chức sản xuất- kinh doanh, người nông dân đóng vai trò chủ yếu trong việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN.

III. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH ỨNG DỤNG VÀ NHÂN RỘNG CÁC KẾT QUẢ KH&CN GIAI ĐOẠN 2017-2025

1. Phạm vi

Chính sách này hỗ trợ việc ứng dụng các tiến bộ KH&CN, công nghệ cao (bao gồm cả ứng dụng các kết quả đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng kinh phí từ ngân sách nhà nước đã được hội đồng khoa học các cấp nghiệm thu) để nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm hàng hóa trên thị trường trong và ngoài nước, tạo ngành nghề mới, xây dựng nông thôn mới, thúc đẩy sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Bao gồm:

a) Hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiến bộ trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản.

b) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao (bao gồm công nghệ sinh học) nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững. 

c) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN; ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.  

2.  Đối tượng 
a)  Chính sách này áp dụng đối với tất cả các tổ chức, cá nhân trong và ngoài tỉnh tham gia ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và phát triển công nghệ trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh; Bao gồm:

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt ưu tiên đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các cá nhân có liên kết với nhà khoa học, tổ chức khoa học và công nghệ; 

- Các tổ chức KH&CN, doanh nghiệp KH&CN;

- Các đơn vị có liên quan: tổ chức khuyến công, khuyến nông, khuyến ngư, bảo vệ thực vật, hợp tác xã, tổ hợp tác, các tổ chức chính trị xã hội, hội nghề nghiệp, các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực phát triển công nghệ và bảo vệ môi trường.

Đối tượng được hỗ trợ có địa chỉ hoạt động trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Đối với doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh phải hoạt động đúng ngành nghề đã đăng ký kinh doanh và các quy định khác của pháp luật.

b) Các tổ chức, cá nhân là nguời Việt Nam định cư ở nước ngoài và người nước ngoài ứng dụng KH&CN tại tỉnh Quảng Trị không thuộc đối tượng áp dụng chính sách này.

3. Các chính sách cụ thể 

a) Hỗ trợ ứng dụng đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới, công nghệ tiến bộ trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản (gọi tắt là ứng dụng đổi mới công nghệ). 
-  Điều kiện hỗ trợ: 
Các ứng dụng đổi mới công nghệ phải được lập thành dự án của doanh nghiệp có mục tiêu, nội dung nghiên cứu và sản phẩm cụ thể phục vụ trực tiếp yêu cầu đổi mới, nâng cao trình độ công nghệ, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa; Dự án phải có tính khả thi; Sản phẩm của dự án có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh, có khả năng cạnh tranh cao; được Thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; có đủ hồ sơ theo quy định và chưa được hưởng các hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước.
Ưu tiên hỗ trợ: các dự án hoàn thiện, đổi mới công nghệ trong sản xuất, chế biến các sản phẩm có giá trị gia tăng cao, đủ sức cạnh canh trên thị trường trong nước và đáp ứng điều kiện xuất khẩu  như: tiêu, cà phê, gạo, các sản phẩm từ cây dược liệu; các loại thủy sản; các loại thức ăn gia súc, gia cầm; hỗ trợ cải tiến công nghệ, phục vụ phát triển công nghiệp nông thôn, chế biến hàng đóng gói sẵn, hàng ăn liền thuộc một số nhóm sản phẩm nông nghiệp ứng dụng theo hướng công nghệ cao.
-  Nội dung hỗ trợ: 
Hỗ trợ hoàn thiện, đổi mới công nghệ; hoàn thiện, đổi mới dây chuyền sản xuất để thực hiện các dự án; Hỗ trợ sản xuất thử sản phẩm loạt đầu tiên của dự án (mua giống, nguyên vật liệu; chi phí tiêu thụ năng lượng; chi thuê nhân công...); Chi thuê tư vấn, chuyên gia; Chi đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật... phục vụ trực tiếp cho dự án; Chi phí kiểm tra, phân tích các kết quả nghiên cứu trong quá trình thực nghiệm; Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hoá là kết quả của dự án; Chi tuyên truyền, tiếp thị, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ; Các chi phí khác trực tiếp phục vụ cho thực hiện dự án.
-  Mức hỗ trợ: 

+ Tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án và tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.

+ Hỗ trợ cho vay với lãi suất ưu đãi từ Quỹ Phát triển KH&CN tỉnh để tạo điều kiện thực hiện dự án.
b) Hỗ trợ ứng dụng công nghệ cao (bao gồm công nghệ sinh học) nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững (gọi tắt là ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp).

-  Điều kiện hỗ trợ: 
Các ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp phải được lập thành dự án của tổ chức/doanh nghiệp, dự án có mục tiêu, nội dung thực hiện và sản phẩm cụ thể phục vụ trực tiếp yêu cầu nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của nông sản; Dự án phải có tính khả thi; sản phẩm của dự án có khả năng ứng dụng vào sản xuất, kinh doanh; Là dự án ứng dụng công nghệ cao được UBND tỉnh công nhận; có đủ hồ sơ theo quy định và chưa được hưởng các hỗ trợ khác từ ngân sách nhà nước. 
Các dự án ứng dụng công nghệ cao được Bộ Khoa học và Công nghệ hoặc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cấp Giấy chứng nhận, triển khai trên địa bàn tỉnh nếu chưa được hưởng các hỗ trợ từ ngân sách nhà nước, lập đủ hồ sơ theo quy định, báo cáo UBND tỉnh để được xem xét hỗ trợ theo chính sách này. 
Ưu tiên hỗ trợ các dự án ứng dụng công nghệ cao tạo sản phẩm hàng hóa có đặc tính ưu việt, năng suất, chất lượng cao, kháng bệnh tốt, thích ứng với điều kiện biến đổi khí hậu, đáp ứng các yêu cầu về an toàn vệ sinh thực phẩm, đạt hiệu quả kinh tế cao và phù hợp với yêu cầu của thị trường, bao gồm:

+  Nhân nhanh và sản xuất quy mô công nghiệp các loại giống cây rừng mới bằng công nghệ nuôi cấy mô nhằm tạo giống sạch bệnh, năng suất cao, phục vụ phát triển rừng và tạo nguyên liệu ổn định cho công nghiệp chế biến gỗ;
+ Sản xuất rau quả an toàn, hoa cao cấp trong nhà lưới, nhà màng, nhà kính;

+ Nhân giống và sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu quy mô tập trung;

+ Sản xuất và ứng dụng các chế phẩm sinh học; các kỹ thuật mới, hiện đại nhằm chẩn đoán, phòng ngừa bệnh hại, bảo vệ môi trường, phục vụ phát triển bền vững trong nông nghiệp.

- Nội dung hỗ trợ: 

Hỗ trợ kính phí: chuyển giao công nghệ; đầu tư trang thiết bị, máy móc; sản xuất thử nghiệm; đào tạo và thuê chuyên gia để thực hiện dự án.

- Mức hỗ trợ:

+ Hỗ trợ tối đa 30% tổng mức kinh phí đầu tư (không bao gồm giá trị còn lại hoặc chi phí khấu hao trang thiết bị, nhà xưởng đã có vào tổng mức kinh phí đầu tư) và tối đa không quá 700 triệu đồng/dự án. 
+ Đối với các dự án trong lĩnh vực nông nghiệp triển khai trên địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn theo Quyết định số 30/2007/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ được hỗ trợ tối đa đến 50% tổng mức kinh phí đầu tư toàn bộ dự án và tối đa không quá 1.000 triệu đồng/dự án. 
c) Hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN; ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.  

          -  Điều kiện hỗ trợ:

Các tổ chức, cá nhân thực hiện mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN; mô hình sản xuất theo chuỗi giá trị, liên kết giữa người dân và doanh nghiệp trong việc ứng dụng chuyển giao KH&CN, có khả năng nhân rộng phục vụ phát triển sản xuất, bảo vệ môi trường (gọi tắt là dự án mô hình KH&CN); xây dựng thành dự án có quy mô phù hợp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể dưới hình thức dự án sản xuất thử nghiệm và được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN cấp nhà nước, cấp tỉnh, cấp cơ sở được đánh  giá, nghiệm thu xếp loại khá trở lên, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu ứng dụng, nhân rộng xây dựng thành các dự án có quy mô phù hợp, có địa chỉ ứng dụng cụ thể dưới hình thức dự án sản xuất thử nghiệm và được thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Ưu tiên hỗ trợ các dự án :
+ Sản xuất các sản phẩm nông nghiệp và ứng dụng rộng rãi các giống cây trồng, giống vật nuôi mới có năng suất, chất lượng cao; áp dụng quy trình quản lý cây trồng tổng hợp (ICM),VietGAP, GlobalGAP; quy trình chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp, an toàn sinh học; nuôi thâm canh, siêu thâm canh, tự động kiểm soát và xử lý môi trường bằng các công nghệ tiên tiến như chemicalfog, biofloc, lọc sinh học; Xây dựng và mở rộng mô hình ứng dụng công nghệ tưới tiết kiệm cho một số loại cây trồng nông, lâm nghiệp.

- Ứng dụng công nghệ mới, công nghệ tiên tiến, hiệu quả trong lĩnh vực sản xuất chế biến các sản phẩm làng nghề, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nông nghiệp- nông thôn đặc thù của các địa phương, có giá trị kinh tế, và khả năng tiêu thụ cao của thị trường.

-  Nội dung hỗ trợ: 

Hỗ trợ một phần kinh phí để đào tạo, tập huấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, công nhân kỹ thuật, nông dân..., Chi phí kiểm tra, phân tích các kết quả nghiên cứu trong quá trình thực nghiệm; Chi phí kiểm định chất lượng sản phẩm, hàng hoá là kết quả của dự án;  Chi tuyên truyền, tiếp thị, đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp hoặc đăng ký bảo hộ giống cây trồng; Chi sản xuất thử sản phẩm loạt đầu tiên của dự án (mua giống, nguyên vật liệu; chi phí tiêu thụ năng lượng; chi thuê nhân công...) cho dự án thực hiện mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN. 

Hỗ trợ một phần kinh phí để mua nguyên vật liệu; nhân công; chi đào tạo tập huấn kỹ thuật, tiếp nhận chuyển giao kết quả các nhiệm vụ KH&CN, chi sản xuất thử sản phẩm loạt đầu tiên của dự án (mua giống, nguyên vật liệu; chi phí tiêu thụ năng lượng; chi thuê nhân công...) cho dự án ứng dụng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp. Tổ chức, cá nhân có nhu cầu ứng dụng, nhân rộng kết quả nhiệm vụ KH&CN các cấp có sử dụng vốn ngân sách nhà nước sẽ được các tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN đó trực tiếp hoặc tham gia triển khai ứng dụng và nhân rộng kết quả của nhiệm vụ KH&CN theo quy định.

-  Mức hỗ trợ: 

+ Tối đa đến 30% tổng mức kinh phí đầu tư mới cần thiết để thực hiện dự án và tối đa không quá 350 triệu đồng cho dự án thực hiện mô hình KH&CN;

+  Hỗ trợ tối đa bằng 30% kinh phí thực hiện dự án và tối đa không quá 300 triệu đồng cho dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN. 
+ Tổ chức, cá nhân được vay vốn và được hưởng lãi suất ưu đãi khi vay vốn tại Quỹ phát triển KH&CN của tỉnh để thực hiện các dự án mô hình KH&CN, dự án ứng dụng và nhân rộng kết quả KH&CN. 
IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH

Kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN giai đoạn 2017-2025 dự kiến 80.000 triệu đồng từ các nguồn sau: 

1. Nguồn ngân sách của tỉnh chi thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN, bình quân 5.000 triệu đồng/năm: 40.000 triệu đồng.

2.  Nguồn ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố hàng năm chi cho hoạt động KH&CN phục vụ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN: bình quân 150 triệu/huyện/năm: 12.000 triệu đồng;
3.  Nguồn ngân sách trung ương (thông qua các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025 và các dự án khác, dự kiến: 16.000 triệu đồng.

4. Nguồn kinh phí của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tham gia, đóng góp để thực hiện các đề tài/dự án: 12.000 triệu đồng.

5. Ngoài ra, kết hợp huy động thêm nguồn kinh phí từ Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp; các chương trình KH&CN cấp Quốc gia; ngân sách của các huyện, thị xã, thành phố hàng năm thực hiện các dự án phát triển kinh tế; ngân sách thực hiện các chính sách khuyến công; khuyến nông, khuyến ngư; các nhà tài trợ, đóng góp của các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chính sách. 

IV. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp đối với hoạt động KH&CN nói chung, ưu tiên hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

2. Nâng cao chất lượng các sản phẩm KHCN: các nhiệm vụ nghiên cứu đặt ra phải gắn bó chặt chẽ với yêu cầu thực tiễn sản xuất - kinh doanh, để hoạt động KH&CN trở thành động lực mạnh mẽ của sự phát triển kinh tế, tạo ra sản phẩm mới chất lượng tốt, có giá trị cao góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển xã hội. Đồng thời, ưu tiên hỗ trợ để hoàn thiện các kết quả KH&CN có khả năng thương mại hóa. 

3. Xây dựng hệ thống các tổ chức làm nhiệm vụ chuyển hóa các kết quả nghiên cứu, làm cầu nối giữa khoa học với sản xuất; xây dựng cơ chế phối hợp trong mạng lưới khuyến công, khuyến nông, Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ và các tổ chức KH&CN khác nhằm cung cấp dịch vụ hỗ trợ đổi mới công nghệ và ứng dụng các tiến bộ KH&CN; tuyên truyền, phổ biến các tiến bộ KH&CN, các kết quả đề tài ứng dụng KH&CN được khẳng định đến tận cơ sở và người sản xuất để tạo thành chuỗi liên kết chặt chẽ giữa các khâu nghiên cứu, thực nghiêm, sản xuất, chế biến và thương mại hóa các sản phẩm KH&CN.

Tăng cường mối liên kết giữa 4 nhà (Nhà nước, nhà khoa học, nhà doanh nghiệp, nhà nông) trong các hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN; Từng bước, nghiên cứu tạo lập môi trường pháp lý cho việc phát triển thị trường công nghệ phù hợp tại địa phương. 

4. Xã hội hóa hoạt động KH&CN nhằm huy động các nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, ứng dụng KH&CN:
- Hướng dẫn doanh nghiệp lập Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp nhằm phục vụ hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, hợp lý hóa sản xuất của doanh nghiệp.

- Lồng ghép các chương trình, dự án KH&CN với các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh. Trích một phần kinh phí từ ngồn ngân sách của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố; kinh phí sự nghiệp các sở, ngành và các chương trình phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh cho hoạt động KH&CN phù hợp với từng lĩnh vực, từng ngành nghề. Sử dụng Quỹ Phát triển KH&CN của tỉnh, cho vay với lãi suất ưu đãi để hỗ trợ thực hiện các dự án ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN. Khuyến khích các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh ứng ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN; có chính sách khen thưởng thoả đáng kết quả sáng tạo KH&CN, các ứng dụng KH&CN, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đem lại hiệu quả kinh tế-xã hội. 
- Đề xuất các Bộ, ngành trung ương hỗ trợ, triển khai các dự án nghiên cứu, ứng dụng và phát triển KH&CN trên địa bàn tỉnh.

5.  Hàng năm các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính đưa vào kế hoạch kinh tế-xã hội kế hoạch ứng dụng và nhân rộng các tiến bộ KH&CN, chú trọng các tiến bộ kỹ thuật có giá trị thực tiễn cao. 

V. TỔ CHỨC  THỰC HIỆN

1.  Sở Khoa học và Công nghệ

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản liên quan nhằm thực hiện có hiệu quả các chính sách theo nội dung Đề án. 
- Tổng hợp nhu cầu và xây dựng kế hoạch kinh phí đề nghị hỗ trợ trình UBND tỉnh phê duyệt. Chịu trách nhiệm xây dựng và phê duyệt Hồ sơ, trình tự thủ tục thẩm định, đánh giá, nghiệm thu; tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định đối với các mô hình, dự án ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN.
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh định hướng một số lĩnh vực, công nghệ, sản phẩm công nghệ cao ưu tiên đầu tư và khuyến khích phát triển tại Quảng Trị để thu hút các nhà đầu tư, đề xuất các Bộ, Ngành trung ương hỗ trợ các dự án công nghệ cao triển khai trên địa bàn tỉnh. 

- Tham mưu UBND tỉnh đề xuất Bộ KH&CN hỗ trợ các dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025” triển khai trên địa bàn tỉnh. 
- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Sở Công Thương, Sở NN&PTNT và các sở ngành liên quan tổ chức thẩm định, xét duyệt, kiểm tra, đánh giá nghiệm thu, cấp phát kinh phí, đôn đốc, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân được hỗ trợ kinh phí sử dụng kinh phí, thanh quyết toán kinh phí theo đúng chế độ và các quy định hiện hành đối với các dự án được hỗ trợ. Định kỳ tổng hợp, kiểm tra đánh giá tình hình thực hiện, tính hiệu quả của chính sách báo cáo UBND tỉnh.

- Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định đánh giá hồ sơ, thuyết minh, dự toán các dự án đề nghị xem xét hỗ trợ (gọi tắt là Hội đồng thẩm định); căn cứ kết quả đánh giá của Hội đồng thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết định hỗ trợ đối với các dự án có mức hỗ trợ từ 300 triệu đồng trở lên. Giám đốc Sở KH&CN quyết định các dự án còn lại.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư

Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ tham mưu, đề xuất, lồng ghép và huy động các nguồn vốn để triển khai thực hiện.

2.  Sở Tài chính
 Căn cứ khả năng ngân sách nhà nước hàng năm, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Khoa học và Công nghệ, các Sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố cân đối phân bổ dự toán kinh phí để thực hiện chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN; thẩm định, xét duyệt, kiểm tra đánh giá nghiệm thu các nội dung hỗ trợ đảm bảo đúng mục đích và hiệu quả.

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn

- Phối hợp Sở KH&CN và các Sở, ngành khác trong việc hỗ trợ xây dựng mô hình trình diễn các tiến bộ KH&CN; ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ KH&CN các cấp phục vụ phát triển trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Ứng dụng công nghệ cao, công nghệ sinh học nhằm nâng cao hiệu quả, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng nông sản, thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao của xã hội và đảm bảo sự phát triển nông nghiệp bền vững
- Hướng dẫn các chủ đầu tư dự án công nghệ cao đăng ký cấp Giấy chứng nhận Doanh nghiệp nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao theo quy định; Phối hợp với Sở KH&CN thẩm định hồ sơ các ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp do UBND tỉnh công nhận.
3.  Các Sở, ban, ngành  

- Có kế hoạch cụ thể, bố trí, huy động tối đa nguồn lực để tập trung đẩy mạnh ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN vào thực tiễn sản xuất và đời sống; chú trọng việc đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ mới trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ; việc chuyển giao ứng dụng KH&CN trong nông nghiệp, nhất là công nghệ giống, công nghệ sinh học, công nghệ bảo quản - chế biến nông, lâm sản; phát triển chăn nuôi kết hợp chế biến; bảo tồn, phát triển, khai thác có hiệu quả lợi thế về các giống cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện đặc thù của từng vùng, hình thành các sản phẩm chủ lực của mỗi vùng, tạo bước đột phá về năng suất, chất lượng sản phẩm.

- Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định về nội dung, quy mô và định mức kinh tế kỹ thuật, đánh giá nghiệm thu kết quả thực hiện các dự án được hỗ trợ.

4.  Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

-  Trích kinh phí hàng năm từ nguồn thu ngân sách địa phương để đầu tư cho hoạt động ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN; Vận dụng các chính sách hỗ trợ của tỉnh để có chính sách hỗ trợ cho việc ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN phù hợp với điều kiện của địa phương.

- Tuyên truyền, hướng dẫn và khuyến khích các tổ chức, cá nhân tích cực ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN vào phục vụ sản xuất và đời sống. 
- Xây dựng kế hoạch, đề xuất đặt hàng, kêu gọi đầu tư các dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng và nhân rộng các kết quả KH&CN phục vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức phê duyệt các dự án ứng dụng tiến bộ KH&CN trên địa bàn huyện, thị xã, thành phố theo thẩm quyền quy định.
 5.  Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân được hỗ trợ
- Có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện, quản lý, sử dụng kinh phí được hỗ trợ đúng mục đích, hiệu quả. Định kỳ 6 tháng, 1 năm hoặc đột xuất theo yêu cầu của của cơ quan có thẩm quyền gửi báo cáo kết quả thực hiện dự án về Sở Khoa học và Công nghệ và cơ quan có liên quan để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

- Chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại, hoàn trả kinh phí được hỗ trợ trong trường hợp vi phạm gây thiệt hại cho nhà nước theo quy định của pháp luật.
 

VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ



Để KH&CN thực sự trở thành động lực, là nhân tố quan trọng hàng đầu phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo đúng tinh thần Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XI về Phát triển KH&CN phục vụ sự nghiệp CNH, HĐH trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét thông qua Đề án Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2017 – 2025 để UBND tỉnh tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:





TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- Thường trực HĐND tỉnh;




    CHỦ TỊCH

- Ban VH-XH HĐND tỉnh;
- Ban KTNS HĐND tỉnh;

- CT, các Phó CT UBND tỉnh;

- Chánh VP, các Phó VP UBND tỉnh, CV;

- Sở KH&CN;
- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh;

- Lưu: VT, NN.

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ KÍNH TRÌNH

                                                        GIÁM ĐỐC

1

